
PHỤ LỤC 03 

KIỂM KÊ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT NỘI TỈNH KHU VỰC PHÍA TÂY TỈNH ĐẮK LẮK 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       /       /2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk) 

 

STT Nguồn nước (sông, suối, hồ) 
Vị trí hành chính 

Thuộc lưu vực sông Giá trị WQI Thời gian 
Xã/Phường Tỉnh 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Sông Ea In (S01) Xã Phú Xuân Đắk Lắk Sông Ba 94 2025 

2 Suối Ea Týh (S02) Xã Cư Prao Đắk Lắk Sông Ba 89 2025 

3 Sông Ea Krông Hding (S03) Xã Cư Prao Đắk Lắk Sông Ba 95 2025 

4 Suối Ea Pa (S04) Xã M’Drắk Đắk Lắk Sông Ba 86 2025 

5 Suối Ea Pil (S05) Xã Cư Prao Đắk Lắk Sông Ba 91 2025 

6 Suối Ea H Mlay (S06) Xã Cư Prao Đắk Lắk Sông Ba 82 2025 

7 Sông Ea Krô (S07) Xã Cư M’ta Đắk Lắk Sông Ba 94 2025 

8 Sông Ea Hốk (S08) Xã Ea H’Leo Đắk Lắk Sông Srêpốk 91 2025 

9 Sông Ea H' Mốk (S09) Xã Ea H’Leo Đắk Lắk Sông Srêpốk 97 2025 

10 Sông Ea Troh Knong (S10) Xã Ea Rốk Đắk Lắk Sông Srêpốk 93 2025 

11 Sông Ea Súp (S11) Xã Ia Rvê Đắk Lắk Sông Srêpốk 93 2025 

12 Sông Ea Kuê (S12) Xã Ea Kiết Đắk Lắk Sông Srêpốk 86 2025 

13 Sông Ea Kriêng (S13) Xã Ea Kiết Đắk Lắk Sông Srêpốk 96 2025 

14 Sông Ea Ual (S14) Xã Ea Kiết Đắk Lắk Sông Srêpốk 92 2025 

15 Sông Ea Lê (S15) Xã Ea Súp Đắk Lắk Sông Srêpốk 95 2025 

16 Sông Đắk Pung (S16) Xã Ea Bung Đắk Lắk Sông Srêpốk 97 2025 

17 Sông Ea Tờ Mốt (S17) Xã Ia Rvê Đắk Lắk Sông Srêpốk 94 2025 

18 Sông Đắk Ruê (S18) Xã Ea Bung Đắk Lắk Sông Srêpốk 94 2025 

19 Sông Prêk Ruê (S19) Xã Ia Rvê Đắk Lắk Sông Srêpốk 96 2025 

20 Sông Ea Kmlir (S20) Xã Ea Phê Đắk Lắk Sông Srêpốk 97 2025 

21 Sông Ea Krông Pắk (S21) Xã Tân Tiến Đắk Lắk Sông Srêpốk 92 2025 

22 Sông Ea Krông A (S22) Xã Cư Yang Đắk Lắk Sông Srêpốk 83 2025 

23 Sông Ea Di (S23) Xã Ea Ô Đắk Lắk Sông Srêpốk 91 2025 

24 Sông Ea Rok (S24) Xã Ea Ô Đắk Lắk Sông Srêpốk 90 2025 

25 Sông Ea Krông Bông (S25) Xã Vụ Bổn Đắk Lắk Sông Srêpốk 92 2025 

26 Suối Ea Ka (S26) Xã Yang Mao Đắk Lắk Sông Srêpốk 94 2025 
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STT Nguồn nước (sông, suối, hồ) 
Vị trí hành chính 

Thuộc lưu vực sông Giá trị WQI Thời gian 
Xã/Phường Tỉnh 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

27 Suối Ea Lúi (S27) Xã Yang Mao Đắk Lắk Sông Srêpốk 94 2025 

28 Suối Ea K'Tour (S28) Xã Cư Pui Đắk Lắk Sông Srêpốk 91 2025 

29 Sông Ea Krông K'mar (S29) Xã Krông Bông Đắk Lắk Sông Srêpốk 96 2025 

30 Sông Ea Dray (S30) Xã Dang Kang Đắk Lắk Sông Srêpốk 91 2025 

31 Suối Ea M’Uê (S31) Xã Ea Kiết Đắk Lắk Sông Srêpốk 94 2025 

32 Suối EaKmát (S32) Phường Tân Lập Đắk Lắk Sông Srêpốk 93 2025 

33 Sông Ea Knuec (S33) Xã Ea Ning Đắk Lắk Sông Srêpốk 92 2025 

34 Suối Bống Krang (S34) Xã Liên Sơn Lắk Đắk Lắk Sông Srêpốk 91 2025 

35 Sông Eo Lông Ding (S35) Xã Đắk Liêng Đắk Lắk Sông Srêpốk 93 2025 

36 Sông Đắk Gui (S36) Xã Liên Sơn Lắk Đắk Lắk Sông Srêpốk 96 2025 

37 Sông Đắk Me (S37) Xã Liên Sơn Lắk Đắk Lắk Sông Srêpốk 93 2025 

38 Sông Đắk Kao (S38) Xã Krông Nô Đắk Lắk Sông Srêpốk 96 2025 

39 Sông Đắk Rpeul (S39) Xã Krông Nô Đắk Lắk Sông Srêpốk 92 2025 

40 Sông Đắk Rohyo (S40) Xã Nam Ka Đắk Lắk Sông Srêpốk 96 2025 

41 Suối Ea Pri Ne (S41) Xã Nam Ka Đắk Lắk Sông Srêpốk 93 2025 

42 Sông Ea Knir (S42) Xã Hòa Phú Đắk Lắk Sông Srêpốk 92 2025 

43 Sông Ea Tam (S43) Xã Hòa Phú Đắk Lắk Sông Srêpốk 90 2025 

44 Sông Ea K'Pô (S44) Xã Ea Nuôl Đắk Lắk Sông Srêpốk 90 2025 

45 Sông Ea Mdhar (S45) Xã Ea Nuôl Đắk Lắk Sông Srêpốk 90 2025 

46 Sông Ea Hang (S46) Xã Ea Wer Đắk Lắk Sông Srêpốk 94 2025 

47 Suối Ea D'Râng (S47) Xã Quảng Phú Đắk Lắk Sông Srêpốk 95 2025 

48 Suối Ea K'Lih (S48) Xã Ea M’Droh Đắk Lắk Sông Srêpốk 95 2025 

49 Suối Ea Hdrách (S49) Xã Cư M'gar Đắk Lắk Sông Srêpốk 95 2025 

50 Suối Ea M'Droh (S50) Xã Ea Tul Đắk Lắk Sông Srêpốk 93 2025 

51 Sông Đắk Chùa (S51) Xã Ea Wer Đắk Lắk Sông Srêpốk 95 2025 

52 Sông Ea Ndraik (S52) Xã Ea Wer Đắk Lắk Sông Srêpốk 93 2025 

53 Sông Ea Pam (S53) Xã Ea Wer Đắk Lắk Sông Srêpốk 94 2025 

54 Sông Đắk Minh (S54) Xã Buôn Đôn Đắk Lắk Sông Srêpốk 95 2025 

55 Sông Đắk Nam (S55) Xã Buôn Đôn Đắk Lắk Sông Srêpốk 90 2025 

56 Sông Đắk Mah M'Drok (S56) Xã Buôn Đôn Đắk Lắk Sông Srêpốk 96 2025 
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STT Nguồn nước (sông, suối, hồ) 
Vị trí hành chính 

Thuộc lưu vực sông Giá trị WQI Thời gian 
Xã/Phường Tỉnh 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

57 Sông Đắk MBre (S57) Xã Buôn Đôn Đắk Lắk Sông Srêpốk 95 2025 

58 Sông Ia Yao (S58) Xã Ea Hiao Đắk Lắk Sông Ba 92 2025 

59 Suối Ea Khal (NM2) Xã Ea Drăng Đắk Lắk Sông Srêpốk 76 2021-2025 

60 Suối Sứt M’dư (NM3) Xã Quảng Phú Đắk Lắk Sông Srêpốk 83 2021-2025 

61 Suối Ea Nao (NM4) Xã Phú Xuân Đắk Lắk Sông Srêpốk 87 2021-2025 

62 Suối Ea Druêh (NM7) Phường Thành Nhất Đắk Lắk Sông Srêpốk 60 2021-2025 

63 Suối Ea Druêh (NM28) Phường Thành Nhất Đắk Lắk Sông Srêpốk 46 2021-2025 

64 Suối Ea Tour (NM10) Xã Hoà Phú Đắk Lắk Sông Srêpốk 75 2021-2025 

65 Suối Ea Tam (NM11) Phường Ea Kao Đắk Lắk Sông Srêpốk 74 2021-2025 

66 Suối Ea Nhuôl (NM12) 
Phường Buôn Ma 

Thuột 
Đắk Lắk 

Sông Srêpốk 
66 2021-2025 

67 Suối Ea Nhuôl (NM13) Phường Thành Nhất Đắk Lắk Sông Srêpốk 80 2021-2025 

68 Suối Đốc Học (NM14) 
Phường Buôn Ma 

Thuột 
Đắk Lắk 

Sông Srêpốk 
60 2021-2025 

69 Suối Krông Kmar (NM15) Phường Ea Kao Đắk Lắk Sông Srêpốk 92 2021-2025 

70 Suối cách BCL CTR (NM25) 
Phường Buôn Ma 

Thuột 
Đắk Lắk 

Sông Srêpốk 
75 2021-2025 

71 Suối gần BCL CTR (NM26) 
Phường Buôn Ma 

Thuột 
Đắk Lắk 

Sông Srêpốk 
74 2021-2025 

72 Suối Ea Mleo (NM27) Phường Ea Kao Đắk Lắk Sông Srêpốk 83 2021-2025 

73 Hồ Yang Reh (H01) Xã Hoà Sơn Đắk Lắk Sông Srêpốk 84 2025 

74 Hồ Ea Juôi (H02) Xã Hoà Sơn Đắk Lắk Sông Srêpốk 92 2025 

75 Hồ Ea Tar (H03) Xã Yang Mao Đắk Lắk Sông Srêpốk 94 2025 

76 Hồ Cư Păm (H04) Xã Dang Kang Đắk Lắk Sông Srêpốk 92 2025 

77 Hồ Cư Đrang (H05) Xã Dang Kang Đắk Lắk Sông Srêpốk 83 2025 

78 Hồ Bàu Đua (H06) Xã Dang Kang Đắk Lắk Sông Srêpốk 87 2025 

79 Hồ Bàu Lác (H07) Xã Dang Kang Đắk Lắk Sông Srêpốk 82 2025 

80 Hồ Ea Knao (H08) Xã Yang Mao Đắk Lắk Sông Srêpốk 94 2025 

81 Hồ Dang Kang Thượng (H09) Xã Dang Kang Đắk Lắk Sông Srêpốk 88 2025 

82 Hồ An Ninh (H10) Xã Krông Bông Đắk Lắk Sông Srêpốk 98 2025 
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STT Nguồn nước (sông, suối, hồ) 
Vị trí hành chính 

Thuộc lưu vực sông Giá trị WQI Thời gian 
Xã/Phường Tỉnh 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

83 Hồ Hố Kè (H11) Xã Krông Bông Đắk Lắk Sông Srêpốk 85 2025 

84 Hồ 19/5 (H12) Xã Dang Kang Đắk Lắk Sông Srêpốk 88 2025 

85 
Hồ chứa nước thủy điện An Zen 

(H13) 
Xã Krông Bông Đắk Lắk Sông Srêpốk 93 2025 

86 Hồ Khu A (H14) Xã Krông Ana Đắk Lắk Sông Srêpốk 87 2025 

87 Hồ Suối Muỗi (H15) Xã Krông Ana Đắk Lắk Sông Srêpốk 95 2025 

88 Hồ Sơn Thọ (H16) Xã Dur Kmăl Đắk Lắk Sông Srêpốk 97 2025 

89 Hồ Sâm Lăng (H17) Xã Dur Kmăl Đắk Lắk Sông Srêpốk 95 2025 

90 Hồ Sâm Lăng 1 (H18) Xã Dur Kmăl Đắk Lắk Sông Srêpốk 94 2025 

91 Hồ Buôn Sah (H19) Xã Ea Na Đắk Lắk Sông Srêpốk 96 2025 

92 Hồ C10 (H20) Xã Ea Na Đắk Lắk Sông Srêpốk 89 2025 

93 Hồ Ea Knang (H21) Xã Ea Na Đắk Lắk Sông Srêpốk 86 2025 

94 Hồ Ea Buôr (H22) Xã Ea Na Đắk Lắk Sông Srêpốk 77 2025 

95 Hồ Đội 2 (H23) Xã Ea Na Đắk Lắk Sông Srêpốk 92 2025 

96 Hồ Suối Tiên (H24) Xã Ea Na Đắk Lắk Sông Srêpốk 90 2025 

97 Hồ Ea Chall (H25) Xã Krông Ana Đắk Lắk Sông Srêpốk 94 2025 

98 Hồ Buôn Chăm (H26) Xã Krông Ana Đắk Lắk Sông Srêpốk 93 2025 

99 Hồ Ea Giang (H27) Xã Krông Ana Đắk Lắk Sông Srêpốk 86 2025 

100 Hồ Ea Tul 2 (H28) Xã Krông Ana Đắk Lắk Sông Srêpốk 95 2025 

101 Hồ Ea Tling (H29) Xã Dur Kmăl Đắk Lắk Sông Srêpốk 83 2025 

102 Hồ Ea Tul 1 (H30) Xã Dur Kmăl Đắk Lắk Sông Srêpốk 95 2025 

103 Hồ Ea Bông 1 (H31) Xã Ea Na Đắk Lắk Sông Srêpốk 86 2025 

104 Hồ Ea Bông 2 (H32) Xã Ea Na Đắk Lắk Sông Srêpốk 84 2025 

105 Hồ Quỳnh Ngọc 1 (H33) Xã Ea Na Đắk Lắk Sông Srêpốk 91 2025 

106 Hồ Quỳnh Ngọc 2 (H34) Xã Ea Na Đắk Lắk Sông Srêpốk 93 2025 

107 Hồ Đắk Tuôr (H35) Xã Ea Na Đắk Lắk Sông Srêpốk 91 2025 

108 Hồ Ea Heng (H36) Xã Ea Na Đắk Lắk Sông Srêpốk 91 2025 

109 Hồ Ea Buôr (H37) Xã Ea Na Đắk Lắk Sông Srêpốk 94 2025 

110 Hồ Kala (H38) Xã Ea Na Đắk Lắk Sông Srêpốk 92 2025 

111 Hồ Cây Số (H39) Xã Ea Bung Đắk Lắk Sông Srêpốk 91 2025 
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STT Nguồn nước (sông, suối, hồ) 
Vị trí hành chính 

Thuộc lưu vực sông Giá trị WQI Thời gian 
Xã/Phường Tỉnh 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

112 Hồ Cá Sấu (H40) Xã Ea Bung Đắk Lắk Sông Srêpốk 93 2025 

113 Hồ 7 mẫu (H41) Xã Ea Rốk Đắk Lắk Sông Srêpốk 77 2025 

114 Đập ngầm 59 (H42) Xã Ea Bung Đắk Lắk Sông Srêpốk 93 2025 

115 Hồ đội 4 (H43) Xã Ea Bung Đắk Lắk Sông Srêpốk 79 2025 

116 Hồ Ya Chlơi (H44) Xã Ea Rốk Đắk Lắk Sông Srêpốk 95 2025 

117 Hồ Ea Súp thượng (NH1) Xã Ea Súp Đắk Lắk Sông Srêpốk 80 2021-2025 

118 Hồ Ea Súp hạ (NH2) Xã Ea Súp Đắk Lắk Sông Srêpốk 74 2021-2025 

119 Hồ Sứt M’dư (NH3) Xã Quảng Phú Đắk Lắk Sông Srêpốk 84 2021-2025 

120 Hồ Phú Xuân (NH4) Xã Phú Xuân Đắk Lắk Sông Ba 91 2021-2025 

121 Hồ Ea Knốp (NH5) Xã Ea KNốp Đắk Lắk Sông Ba 83 2021-2025 

122 Đập Krông Jing (NH6) Xã Cư M'ta Đắk Lắk Sông Ba 91 2021-2025 

123 Hồ Ea Kao (NH7) Phường Ea Kao Đắk Lắk Sông Srêpốk 92 2021-2025 

124  Hồ Ea Nhái (NH8) Xã Ea Knuếc Đắk Lắk Sông Srêpốk 90 2021-2025 

125 Hồ Ea Chu Cap (NH9) Phường Tân Lập Đắk Lắk Sông Srêpốk 89 2021-2025 

126 Hồ Lắk (NH10) Xã Liên Sơn Lắk Đắk Lắk Sông Srêpốk 91 2021-2025 

127 Hồ Ea Hill (NH11) Xã Cuôr Đăng Đắk Lắk Sông Srêpốk 75 2021-2025 

128 Hồ Sen (NH12) Xã Krông ANa Đắk Lắk Sông Srêpốk 93 2021-2025 

129 Đập Ea Sim (NH13) Xã Ea Ktur Đắk Lắk Sông Srêpốk 85 2021-2025 
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